
STT SBD Nữ Ngày sinh Dân tộc  Nơi sinh  Học sinh trường 
 Điểm 

XT 

 Ghi chú

(diện tuyển thẳng, ưu tiên) 

1 17002 Phạm Tuấn Anh 13/03/2007 Kinh Vĩnh Linh - Quảng Trị Trường TH&THCS Trung Nam 30.13

2 17005 Đoàn Duy Mạnh 22/10/2007 Kinh Hướng Hóa - Quảng Trị Trường THCS Tân Lập 56

3 17006 Trần Thị Yến Nhung X 02/05/2007 Kinh Hướng Hóa - Quảng Trị Trường THCS Hướng Tân 60.7

4 17008 Hồ Thị Thương X 23/11/2007 Bru-Vân Kiều  Hướng Hóa - Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Húc 59.7 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

5 17009 Từ Thu Thuỷ X 28/03/2007 Kinh Hướng Hóa- Quảng Trị Trường THCS Tân Lập 46.73

6 17010 Hồ Ngọc Tiên 01/01/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PTDTNT Hướng Hóa 58.2

Học sinh trường phổ thông dân tộc 

nội trú (1 điểm) Người dân tộc 

thiểu số

7 17011 Hồ Thị Kiều Trinh X 19/02/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa - Quảng Trị Trường THCS Khe Sanh 56.7 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

  Danh sách này gồm có  7  thí sinh.

Quảng Trị, ngày 20 tháng 7 năm 2022 Hướng Hóa, ngày 20 tháng 07 năm 2022
LÃNH ĐẠO SỞ GDĐT PHÒNG QLCL-CNTT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 Hồ Công Ngọc Mai Huy Phương  Nguyễn Thị Thanh Nga 

Họ và tên

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 2

TRƯỜNG THPT HƯỚNG HÓA

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2022-2023
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